

                                   HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MĨ THUẬT 4
CHỦ ĐỀ 2:
MỘT SỐ DẠNG KHÔNG GIAN 
TRONG TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM
 (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- HS tìm hiểu các hình thức thể hiện không gian trong tranh dân gian Việt Nam để thực hành, sáng tạo SPMT.
- HS nhận biết được các dòng tranh dân gian Việt Nam (hình thức sắp xếp nhân vật, màu sắc, tỉ lệ,...).
- HS biết chủ động trong lựa chọn chất liệu yêu thích và vận dụng tốt các yếu tố tạo hình đã học để thực hành sáng tạo.
2. Năng lực: 
- HS biết khai thác ý tưởng để tạo không gian trong tranh dân gian thông qua những trải nghiệm và quan sát thực tế.
- HS biết sử dụng linh hoạt các yếu tố tạo hình đã học để tạo SPMT, thể hiện được một SPMT theo một dạng không gian yêu thích trong tranh dân gian.
- HS biết sử dụng các vật liệu sẵn có để thiết kế đồ dùng học tập.
3. Phẩm chất:
- HS có ý thức trân trọng và nhận biết được vẻ đẹp của di sản mĩ thuật như tranh dân gian Việt Nam.
- HS yêu thích, vận dụng các yếu tố mĩ thuật để thực hành sáng tạo SPMT.
II. Đồ dùng dạy- học
1. Giáo viên:
- Một số hình ảnh, clip giới thiệu về các tranh dân gian Việt Nam, hoặc trình chiếu PowerPoint về các dòng tranh dân gian cho HS quan sát.
- Hình ảnh SPMT thể hiện không gian trong thiết kế đồ dùng học tập từ vật liệu sẵn có hoặc nhiều chất liệu, hình thức khác nhau làm minh họa trực quan cho HS quan sát.
2. Học sinh:
- SGK mĩ thuật 4, vở bài tập mĩ thuật 4.
- Giấy vẽ, giấy màu, bút chì, màu vẽ các loại, kéo, keo dán, vật liệu sẵn có... 
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS xem video, clip về một số dòng tranh dân gian Việt Nam.
- Em quan sát được những gì qua video vừa rồi?
- Nhận xét, khen ngợi HS.
- GV giới thiệu chủ đề: Nhắc đến hội họa dân gian Việt Nam không thể bỏ qua các tác phẩm tranh dân gian mang đậm bản sắc lịch sử văn hóa dân tộc.Trải qua hang thế kỉ ra đời, phát triển, gắn liền với chiều dài lịch sử cả ba miêng Bắc- Trung- Nam, Việt Nam sở hữu một kho tàng các loại tranh vẽ nổi bật khác nhau, gắn với từng thời kì, văn hóa vùng miền
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
2.1. Quan sát
*Hình ảnh tranh dân gian Việt Nam có dạng không gian nhiều lớp.
- GV tổ chức cho HS quan sát hai bức tranh dân gian Ngô Quyền, Tam Phủ - sgkmt4/ 11 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi trong SGK:
+ Em liên tưởng đến không gian ở đâu khi quan sát các tranh dân gian trên?

+ Cách tạo hình gợi cho em liên tưởng đến nhân vật nào là chính? Nhân vật nào là phụ? Nhân vật nào ở gần, nhân vật nào ở xa?




+Em hiểu như thế nào về không gian nhiều lớp trong tranh dân gian?


- GV nhận xét bổ sung: 
      Không gian nhiều lớp trong tranh dân gian thường thể hiện nhiều nhóm nhân vật trên một mặt phẳng. Nhân vật có hình thể to- nhỏ ko thể hiện theo luật xa, gần mà là vị trí, vai trò của đối tương cần thể hiện trong tranh
*Hình ảnh tranh dân gian Việt Nam có dạng không gian ước lệ.
- GV hướng dẫn HS quan sát tìm hiểu hai bức tranh Lợn độc và Cá chép trông trăng trong SGK mĩ thuật 4, trang 12.
- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK mĩ thuật 4, trang 12 để nhận biết và thảo luận, có thể tổ chức theo nhóm 2 hoặc nhóm 4 bằng cách nêu những câu hỏi gợi ý:
+ Các bức tranh trên thể hiện những nội dung gì?
+ Các hình ảnh chính, phụ trong tranh?

+ Em liên tưởng các con vật đang ở đâu?

*GV kết luận: 
    Dạng không gian ước lệ trong tranh dân gian không có hình ảnh ngăn cách trời- đất, trên- dưới một cách rõ ràng trên nền giấy. Người xem căn cứ vào hình ảnh xung quanh, có tính gợi mở trong tranh để liên tưởng, tưởng tượng về dạng không gian này 
Tranh 1: Lợn độc (tranh Kim Hoàng)
(tức là chỉ có 1 con) 
Tranh thể hiện một chú lợn to khỏe, được hình tượng hóa với dáng vẻ rất độc đáo, chiếc mũi giống như đám mây đang bước đến ăn cây dáy. Cái tai của lợn chỉ là một họa tiết hình xoắn ốc với các nét phẩy bút song song hướng về phía sau. Các nét vẽ dọc thân của con lợn không những mang đến cảm giác “chảy xệ” do con lợn mũm mĩm mà còn khiến nhịp của hình thêm vui mắt. Bốn chiếc chân bé xíu đỡ cả thân hình tròn vo càng mang đến vẻ đáng yêu của con vật đồng thời bao hàm ước mong về sự tròn trịa, sung túc, phát triển của mọi người trong năm mới.
Tranh 2: Cá chép trông trăng (tranh Hàng Trống)
Hình ảnh chính trong tranh là Cá chép- đây là hình ảnh biểu trưng cho ý thức, và nghị lực vươn lên, vượt mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.
-Hình ảnh mặt trăng trong tranh được mô tả ở trạng thái đẹp nhất. Đó là hình ảnh vầng trăng sáng tròn đầy, hoàn mĩ, và cũng chính là biểu tượng của sự viên mãn như ý nguyện
*Hình ảnh tranh dân gian có dạng không gian đồng hiện.
- GV yêu cầu HS quan sát 2 bức tranh dân gian Canh nông chi đồ, Đấu vật ở SGK mĩ thuật 4, trang 13 và 14, thảo luận và trả lời câu hỏi gợi ý để tìm hiểu:
+ Mỗi bức tranh thể hiện nội dung gì?
+ Cách sắp xếp các nhân vật trong tranhkhiến em liên tưởng đến những không gian ở đâu?
+ Màu sắc trong từng bức tranh?
- GV hướng dẫn HS quan sát các tranh dân gian, GV có thể chuẩn bị thêm để HS thảo luận, trả lời câu hỏi, khai thác cách nhận biết dạng không gian đồng hiện.
- GV tóm tắt:
+ Không gian đồng hiện trong tranh dân gian là cách bố trí các nhân vật dàn trải theo chiều từ trên xuống dưới, từ phải sang trái.
+ Màu sắc trong tranh dân gian thường có ít màu, đơn giản, nét bao quanh hình thường dùng màu đen trên nền màu để thể hiện nội dung.
- Chất liệu để tạo tranh dân gian thường được in và vẽ trên giấy dó.
- Tranh dân gian Việt Nam như: Hàng Trống, Đông Hồ, Làng Sình, Kim Hoàng có những kĩ thuật thực hiện khác nhau, được in trên loại giấy dó-một loại giấy sản xuất từ vỏ cây dó.
- Nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
*Củng cố: 
- Yêu cầu HS nêu lại kiến thức bài học.
- Khen ngợi HS học tốt.
- Liên hệ thực tế cuộc sống.
- Đánh giá chung tiết học.
*Dặn dò:
- Xem trước hoạt động 2 của chủ đề.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, vật liệu sẵn có, tái chế...cho tiết học sau.
	
- HS xem.

- HS nêu.
- Mở vở, ghi tên bài .












- HS quan sát tranh dân gian Ngô Quyền, Tam Phủ có dạng không gian nhiều lớp trong SGK mĩ thuật 4, trang 11 
- Em liên tưởng đến không gian  ngày xưa khi đất nước còn có triều đình, kháng chiến chống ngoại xâm
-Cách tạo hình gợi cho em liên tưởng đến các nhân vật vua chúa, tướng quân chỉ huy là chính. Nhân vật người hầu là phụ, trong bức tranh Tam Phủ 3 nhân vật phía sau có tạo hình to hơn phía trước

-Không gian nhiều lớp trong tranh dân gian thường thể hiện nhiều nhóm nhân vật trên một mặt phẳng. 









- HS quan sát tìm hiểu hai bức tranh Lợn độc và Cá chép trông trăng trong SGK mĩ thuật 4, trang 12.
- HS trả lời các câu hỏi trong SGK mĩ thuật 4, trang 12 để nhận biết và thảo luận, theo nhóm 2 hoặc nhóm 4.
- HS quan sát, trả lời 

- Chính: con vật; Phụ: cây cối, mặt trăng
- Con lợn đang ở ngoài vườn
- Chú cá đang bơi lội dưới ánh trăng sáng








- HS nêu.

- HS trả lời.











- HS nêu.
- HS quan sát và tổ chức thảo luận, trả lời câu hỏi theo các nội dung đã gợi ý trong SGK.
- Lắng nghe, ghi nhớ.





- HS quan sát 2 bức tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi gợi ý.



- HS nêu.


- HS trả lời.




- Lắng nghe, ghi nhớ.



- Lắng nghe, tiếp thu KT.

- Tiếp thu.

- Lắng nghe, tiếp thu.



- 1, 2 HS nêu.

- Phát huy.
- Mở rộng KT bài học vào cuộc sống.
- Trật tự.
 
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng HT cho tiết sau.
  



Tân Minh, ngày 08 thán  10  năm 2025




